
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: /GPMT-UBND Thái Bình, ngàyỵỊ ỹ tháng Ể năm 2025

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025-
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 ■

^ Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của
Chinh phủ Quy định chi tiết một sổ điều của Luật Bảo vệ môi trường- Nghị định
số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 thang ơí năm 2025 của.Chinh phủ sửa đoi, bo sung
một sổ điều của Nghị định số Oạ/2022/NĐ-CP'ngày lọ thang 01 năm 2022 cua
Chính phủ quy định chỊtiết mộtỉsố điều ciia-Luật Bảo vệ mội trường-

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường^ quy định chi tiết thi hành một sổ điều
của Luật Bảo vệ môi trường: Thông tư sổ 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 thảng 02
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung mọt số
điều của Thông tư sọ 02/2022/TT-BTNMT ngày '10 tháng 01 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 'thi hành một số điều của
Luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ các Quyết định của ủy ban nhân dân tinh Thái Bĩnh: số 212/QĐ-
UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động
môi trường dự án "Đầu tư x' âỵđựng_Nhà m^ơ^Ịứn'Sheng Fang" tại Khu công
nghiệp Phúc Khánh, thành phố^ thẩi Èìrih; so 1422/QĐ-UBND ngày 08 thang 6
năm 2017 vê việc phê duyệt điều chinh một số nội dung trong Báo cáo đảnh giá
tác động môi trường của dự án "Đầu tu-xây dụng Nhà máy cơ khí Sheng Fang"
tại Khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình ■

Xét đề nghị cấp Giấy phép môi trường tại Văn bản sổ 41/2024/SF-CV ngày 16
tháng 10 năm 2024 và hồ sơ đã chỉnh sửa, bể sung hoàn chỉnh kèm theo Văn ban số
605/SFngày 06 tháng 5 năm 2025 của Công ty TNHH Công nghiệp ShengFang-

Theo đê nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sổ
258/TTr-SNNMT ngày 06 tháng 6 năm 2025,

QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp phép cho Công ty TNHH Công nghiệp Sheng Fang, địa chỉ tại

LÔ_D8 + D9 + DIO + DI 1 Khu công nghiệp Phúc Klianh, xã Phú Xuân, thàrưi
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi ừường
của Nhà máy cơ khí Sheng Fang với các nội dung như sau:
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1. Thông tin chung của Cơ sỏ*:
1.1. Tên Cơ sở: Nhà máy cơ khí Sheng Fang.
1.2. Địa điểm hoạt động; Lô D8 + D9 + DIO + Dll Khu công nghiệp Phúc

Khánh, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000448971 do Phòng Đăng

ky ki^ doanh - Sơ Ke hoạch và Đâu tư tỉnh Thái Bình cãp, đãng ký lần đầu ngày
21 tháng 5 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 20 tháng 8 nam 2020' Giấy
chứng nhận đầu tư số 9972600780 do Ban Quản ly Khu kinh tế và các khủ công
nghiệp tỉnh cấp, chứng nhận lần đầu ngày 21 tháng 5 năm 2008, chứng nhận thay
đổi lần thứ 6 ngày 21 tháng 10 năm 2020.

1.4. Mã số thuế: 1000448971.
1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Sản xuất các loại tay nắm cửa

(băng nhựa và kim loại); phụ kiện nhà vệ sinh; linh kiện đồ kiến trúc (các loại ốc
vít); chân ghế sofa.

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở.
1.6.1. Phạm vi, quy mô, công suất;
- Diện tích đất sử dụng; 66.927,1 (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất số BQ 449168 do ủy ban nhân dân tinh Thái Bình cấp ngày 22 tháng 10 năm
2014, số vào sỗ cấp Giấy chú-ng nhận: "CT" 0002362).

^ - Dự án có tiêu chí phân loại tương đương Dự án nhóm B theo quy định tại
Luật đầu tư công; thuộc Dự án nhóm II theo quy định của Luật Bảo vẹ rnoi
trường, Nghị định số 08/2Ọ22/NĐ-CP ngày 10 thang oi năm 2022 của Chírứi phu
quy đinh chi tiêt một sô điêu của Luật Bảo vệ môi trường Nghị định số
05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đoi bo sung
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy
đinh chi tiêt một sô điêu của Luật Bảo vệ môi trường.

- Cong^suat thiet ke: 6.500 tân sản phâm/nãin (cho tât cả các loại sản phẩm ở
năm sản xuất ổn định).

1.6.2. Công nghệ sản xuất chính của cơ sở: Nguyên liệu (hợp kim kẽm
nhôm) Nung, đúc ép ^ Căt bavia Khoan, khắc rãiih Mài (mai rung maỉ
bóng) Tẩy dầu mỡ Rửa nước ^ Mạ hoặc sơn sấy Idiô Kiểm tra
đóng gói sản phẩm.

2. Nội dung cấp phép môi trưòTig và yêu cầu về bảo vệ môi truòng kèm theo:
2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ

môi trường đối với nước thải quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giay
phép này.

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ
môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.3. Bảo đảm giá trị giởi hạn đối vởi tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu
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vê bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.
2.4. Yêu câu vê quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường

quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giay phép này.
2.5. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành

kèm theo Giấy phép này.
Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghiêp

Sheng Fang.
1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.
2. Công ty TNHH Công nghiệp Sheng Fang có trách nhiệm:
2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành

các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.
2.2. Vận hành thường xuyên, đúng qụy trình các công trình xử lý chất thải

bảo đảm^chạt thảị sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện phap
giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ÚTig yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý cha.
thải theọ _quy^ định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô
nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giay phép nay va phải

ngay yiẹc xa nước thải, khí thài, phát sinh tiêng ồn, độ rung để thực hiện
các biện pháp líhắc phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy
phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bào vệ môi truờng.

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức
nạng ợ đìa phương nêu xảy ra các sự cô đôi với các công trình xử lý chất thải sự
cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.5. Trong qua trinh thực hiẹn nêu cỏ thay đôi kliác với các nội dung CỊuy
định tại Giây phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm kể từ ngày ký Giấy phép.
Điêu 4. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ

quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cap phép yêucầu bảo vệ môi trường đối với cơ sờ được cấp phép theo quy định của phap lủạt^
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP ƯBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Môi trưÒTig;
- BQL KKT & cac KCN tỉnh;
- UBND thành phố Thái Bình;
- Trung tâm PV HCC tỉnh;
- Công ty TNHH Cổng nghiệp Sheng Fang;
- Công Thông tin điện tử tinh Thái^ình;
- Lưu: VT, NNTNMT.

TM. ỦY BAN NH.
KT. CHỦ

Hoàn
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NỘI DUNG CÂP,
BẢO VỆ

(Kèm theo Giầy p.

Phu lục 1

THẢI VÀO NGUÒN NƯỚC VÀ YÊU CÀU
VÓI THU GOM, XỬLÝ Nước THẢI

/GPMT-UBND ngàyỵf^ thángs năm 2025
nhân dân tỉnh Thái Bình)

A. NỘI DƯNG CẤP PHÉP XẢ Nước THẢI:
1. Nguồn phát sinh nưóc thải:
* 03 nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt, bao gồm:
- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạtphát sinh từ khu vực bếp ãn.
- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà vệ sinh của Nhà

điều hành.

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà vệ sinh của Khu
vực Nhà xưởng sản xuất.

* 10 nguồn phát sinh nước thải sản xuất, bao gồm;
- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ công đoạn mài rung.
- Nguồn số 05: Nước thải phát sinh từ công đoạn tẩy rửa dầu mỡ.
- Nguồn số 06: Nước thải phát sinh từ công đoạn mạ (mạ tự động và mạ

bán tự động).

- Nguồn số 07: Nước thải phát sinh từ công đoạn xử lý bằng hơi nước.
- Nguồn số 08: Nước thải phát sinh từ buồng sơn tĩnh điện (sơn nước).
- Nguồn số 09: Nước ứiải phát sinh từ hệ thống xử lý khí ứiải lò nung kẽm, nhôm.
- Nguồn số 10: Nước thải phát sinh từ buồng dập bụi của thiết bị mài bóng.
- Nguồn số 11: Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải khu vực mạ.
- Nguồn số 12: Nước thải phát sinh tò khu vực lọc RO.
- Nguồn số 13: Nước thải phát sinh từ bể làm mát.
2. Dòng nưó*c thải, vị trí xả nưó*c thải:
2.1. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận: 01 dòng nước thải sau khi

xử lý đạt quy chuẩn môi trường.
2.2. Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh Bạch tại điểm thuộc bờ phải cách cầu

Mùa 20 m về phía thượng lưu.
2.3. Vị trí xả nước thải: Tại hố ga của Khu công nghiệp Phúc Khánh, trước

khi xả thải ra kênh Bạch, toạ độ: X(ni) = 2261644.996; Y(m) = 585134.561 (theo hệ
tọa độ VN 2000, kỉnh tuyến trục 105^30', múi chiếu 3^).

2.4. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 800 m^/ngày đêm (33,33 m^/giờ).
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2.4.1. Phương thức xả nước ứiải: Tự chảy vào nguồn tiếp nhận.
2.4.2. Chê độ xả nước thải: Xả liên tục 24/24 giờ.
2.4.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận:
Chất lượng nước ứiải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm đáp

ứng yêu câu vê bảo vệ môi trường và Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT - Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ứiải công nghiệp, cột A giá trị c (áp dụng Kq -
0,9; Kf= 1,0); cụ thể như sau:

STT Chất ô nhiễm Đơn vị
tính

Giá trị giới
hạn cho phép

Quan trăc tự
động, liên

tuc/đinh ky
1 Lưu lượng đầu vào -

2 Lưu lượng đầu ra -

3 Nhiệt độ oC 40

4 pH - 6-9
Quan trắc tự

đông, liên tuc
5 COD mg/1 67,5

6 Chất rắn lơ lửng mg/1 45

7 Amoni mg/1 4,5

8 Màu Pt/Co 50

9 BOD5 (20°C) mg/1 27

10 Asen mg/1 0,045

11 Thuỷ ngân mg/1 0,0045

12 Chì mg/1 0,09

13 Cadimi mg/1 0,045

14 Crom (VI) mg/r 0,045

15 Crom (III) mg/1 0,18 Quan trắc
định kỳ16 Đồng mg/1 1,8

17 Kẽm mg/1 2,7 03 tháng/lần
18 Niken mg/1 0,18

19 Mangan mg/1 0,45

20 Sắt mg/1 0,9

21 Tổng xianua mg/1 0,063

22 Tổng phenol mg/1 0,09

23 Tổng dầu mỡ khoáng mg/1 4,5

24 Sunília mg/1 0,18
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25 Plorua mg/1 4,5

26 Tổng nitơ (tính theo nitơ) mg/1 18

27 Tổng phốt pho (tkih ứieo P) mg/1 3,6

28 Clorua mg/1 450

29 Clo dư mg/1 0,9

30 Coliform
vi khuần/

lOOml
3.000

31
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật
clo hữu cơ

mg/1 0,045

32
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật
phốt pho hữu cơ mg/ỉ 0,27

33 Tồng PCB mg/I 0,0027

Quan trắc
định kỳ

01 năm/lần

Ghi chú: Kế từ ngày 01/01/2032, giá trị giới hạn cho phép của các ứiông số ô
nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả thải ra nguồn nước tiếp nhận phải
đáp ứng quy định tại QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về nước thải công nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2025/TT-
BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp).

B. YÊU CẢU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÓI VỚI THƯ GOM, xử LÝ
NƯỚC THẢI

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị
quan trãc nưó'c thải tự động, liên tục:

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa
về hệ thống xử lý nước thải:

- Mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt: Hệ thống đường ống PVC đường
đường kính 60 mm dài khoảng 782,56 m; đưòoig ống PVC đường kính 90 mm dài
khoảng 150 m; đường ống PVC đường kính 110 mm dài khoảng 145 m; đường
ống PVC đường kính 125 mm dài khoảng 35 m; đường ống PVC đường kính 140
mm dài khoảng 44 m. Toàn bộ nước thải sinh hoạt được thu gom về hệ thống xử lý
nước thải tập ừung của Nhà máy.

- Mạng lưới thu gom nước thải sản xuất; Hệ thống đường ống PVC đường
kính 48 mm dài khoảng 3.587 m; rãnh thu nước rộng 400 mm dài khoảng 246 m,
rãnh thu nước rộng 600 mm dài khoảng 187 m, Toàn bộ nước thải sản xuất đươc
thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy.

1.2. Mạng lưới thoát nước thải: cống ứioát nước đường kính 250 mm dài
khoảng 1.022,6 m dẫn nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn quy định ra hố ga ữioát
nước thải của Khu công nghiệp Phúc Khánh, toạ độ: X(m) = 2261644.996; Y(ni) =
585134.561 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105^30\ múi chiếu 3^).
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1.3. Công trình, thiết bị xử lý nước ứiải.
1.3.1. Trạm xử lý nước thải tập trung, công suất ứiiết kế 800 m^/ngày đêm.
1.3.2. Quy trình công nghệ:

- Xử lý sơ bộ:

+ Bể chứa nước mài; bể dự phòng Niken, mài; Bể chứa nước thải Niken; Bể
xử lý crom Be tổng họp 1.

+ Be chứa nước Cyanua, đồng ^ Bể Xyanua bậc 1 ^ Bể Xyanua bậc 2 —>
Bể tổng hợp 1.

- Xử lý tập trung: Nước thải sau xử lý sơ bộ (Bể tổng họp 1) ^ Bể tổng họp
2 -í- 02 Bể phản ứng 1, 2 02 Be lắng hóa lý 1,2 —> 02 Bể keo tụ tạo bông ^
02 Bể lắng ^ Bể trung gian —> Bể lọc hấp phụ ^ Nguồn tiếp nhận (một phần
qua hệ thống quan trắc tự động, liên tục).

1.3.3. Hóa chất sử dụng: PAC, Javen, Soda, Xút (NaOH), Polyme, Axit
sunfìiric (H2SO4), Natri metabisunfit, Ca(0H)2, FeS04.7H20, Phá bọt, FeCl2.

1.4. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:
Đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đối với các thông

số: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra, pH), Nhiệt độ, TSS, Amoni, COD; đáp ứng yêu
cầu theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ
Tài nguyên và Môi ừường, đã kết nối và truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và
Môi trường.

1.5. Biện pháp, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố:
1.5.1. Biện pháp, công trình phòng ngừa: Thường xuyên kiểm tra máy móc,

thiêt bị và các hạng mục công trình của hệ thông thu gom, xử lý nước thải để kịp
thời phát hiện sự cố. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ hệ tìiống ữiu
gom, xử ỉý nước ứiải. Trang bị các phương tiện, ứiiết bị dự phòng cần thiết để ứng
phó, khắc phục sự cố của hệ ứiống xử lý.

1.5.2. Quy trình ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải: Dừng hoạt
động của hệ thông xử lý nước ứiải, đóng van xả nước thải từ hệ thống thu gom,
xử lý nước thải ra môi trường. Giảm công suất hoặc tạm dừng hoạt động sản xuất
đối với các công đoạn phát sinh nước thải lớn; bơm nước thải ừở lại bể thu gom,
tận dụng hồ kiếm chứng cũ làm hồ sự cố. Thực hiện các biện pháp khắc phục sự
cố. Sau khi khắc phục xong sự cố, hệ ứiống sẽ tiếp tục xử lý phần nước lưu chứa
để xử lý; đồng thời tiến hànli lấy mẫu kiểm chứng nước thải đầu vào và đàu ra để
đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải, chỉ được phép xả nước thải vào
nguồn tiếp nhận khi chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường.
Tuân thủ nghiêm Ke hoạch ứng phó sự cố môi trường, sự cố chất ứiải đã ban
hành; đối với sự cố lớn khẩn trương ứng phó tại chỗ, báo cáo cơ quan có ửiẩm
quyền để chỉ đạo, khắc phục.
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2. Kế hoach vân hành thử nghiêm:
Không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm theo quy định tại Điều 31

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại khoản
13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:
3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của Cơ sở bảo đảm đáp

ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại mục 2.4.3 Phần A
Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

3.2. Tmờng họp xả thải vào kênh Bạch nếu có sự cố bất thường ảnh hưởng
xâu tới chât lượng nước, Công ty TNHH Công nghiệp Sheng Fang phải báo cáo
kịp ứiời về ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý
Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, chính quyền cơ sở theo quy định.

3.3. Lắp đặt công tơ điện độc lập cho hệ thống xử lý nước thải tập trung;
điểm xả nước thải sau xử lý phải có biển báo, có sàn công tác và có lối đi để
thuận lợi cho việc kiếm tra, kiếm soát nguồn thải.

3.4. Bố ừí đủ nhân sự, nguồn lực, thiết bị, hóa chất để ứiường xuyên vận hành
hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước ứiải. Có sổ nhật ký vận hành,
ghi chép đầy đủ thông tin của quá ừình vận hành công trình xử lý nước ữiải gồm các
nội dung: Lun lượng (đầu vào, đầu ra), các ứiông số đặc ừung của nước ứiải đầu vào
và đầu ra; lượng điện tiêu thụ; loại và lượng hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh
(nhật ký vận hành viết bằng tiếng Việt và lưu giữ tối thiểu 02 năm).

3.5. Hệ thống quan trắc nước thải tụ- động, liên tục phải được truyền dẫn
thường xuyên, ổn định dữ liệu, số liệu quan trắc về Sở Nông nghiệp và Môi
tmờng tỉnh Thái Bình theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày
10/01/2022 của Chính phủ. Thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục phải
được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu
chuấn, đo lường, chất lượng. Việc kết nối, truyền số liệu quan trắc nước ứiải tự
động, liên tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị địnli số 05/2025/NĐ-CP ngày
06/01/2025 cùa Chính phủ; Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi truủng. Hệ ứaống quan trắc nước thải tự
động, liên tục phải được kiểm soát chất lượng định kỳ 01 lần/nãm theo quy định
tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.

3.6. Chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả nước thải không bảo đảm các yêu
cầu tại Giấy phép môi trường này ra nguồn nước tiếp nhận.
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Phụ lục 2
' KHÍ THẢI VÀ YÊU CÀU BẢO VỆ

^Óĩ THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI
^sỗ /GPMT-UBND ngàyj^ tháng^năm 2025

cua Uy han nhân dân tỉnh Thái Bình)

ầ

f  ?

A. NỌI DUNG CẢP PHEP XÁ KHÌ THÁI
1. Nguồn phát sinh khí thải;
- Nguồn số 01: Bụi, khí thải phát sinh từ lò nung kẽm, nhôm số 01 tại xưởng

số 01 (1 vị trí).
- Nguồn số 02: Bụi, khí thải phát sinh từ lò nung kẽm, nhôm số 02 tại xưởng

số 01 (1 vị trí).
- Nguồn số 03: Bụi, klaí thải phát sinh từ lò nung kẽm, nhôm số 03 tại xưởng

số 02 (1 vị trí).
- Nguồn số 04: Bụi, khí thải phát sinh từ lò nung kẽm, nhôm số 04 tại xưởng

số 02 (1 vị trí).
- Nguồn số 05: Bụi, khí thải phát sinh từ dây chuyền sơn khô tại xưởng số

01(1 vị trí).

- Nguồn số 06: Bụi, khí thải phát sinh từ dây chuyền sơn khô, sơn ướt tại
xưởng sô 01 (1 vị trí).

- Nguồn số 07: Bụi, khí thải phát sinh từ dây chuyền sơn ướt tại xưởng số 01
(1 vị trí).

- Nguồn số 08: Bụi, khí thải phát sinh từ dây chuyền sơn ướt tại xưởng số 02
(1 vị trí).

- Nguồn số 09: Khí tìiải phát sinh từ dây chuyền mạ bán tự động (tẩy rửa, tiền
xử lý trước khi mạ hoặc sơn) tại xưởng số 1 (06 vị trí: Tại 06 bể hoá chất tẩy, rửa).

- Nguồn số 10: Khí thải phát sinh từ công đoạn mạ CN của dây chuyền mạ
tự động tại xưởng sô 01 (1 vị trí).

- Nguồn số 11: Khí thải phát sinh từ công đoạn mạ Niken của dây chuyền
mạ tự động tại xưởng sô 01 (1 vị trí).

- Nguồn số 12: Khí thải phát sinh từ công đoạn mạ Crom của dây chuyền mạ
tự động tại xưởng số 01 (1 vị trí).

- Nguồn số 13: Khí thải phát sinh từ công đoạn mạ Đồng của dây chuyền mạ
tự động tại xưởng số 01 (1 vị trí).

- Nguồn số 14: Bụi, khí thải phát sinh từ lò sấy sau mạ số 01 tại xưởng số 01
(1 vị trí).

- Nguồn số 15: Bụi, khí thải phát sinh từ lò sấy sau mạ số 02 tại xưởng số 01
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(1 vị ừí).
- Nguồn số 16: Bụi, khí thải phát sinh từ lò đốt giá treo số 01 tại xưởng số

OI(IvịM).

- Nguồn số 17: Bụi, khí thải phát sinh từ lò đốt giá treo số 02 tại xưởng số
01 (1 vịữí).

- Nguồn số 18: Bụi, khí thải phát sinh từ lò sấy sau sơn số 01 tại xưởng số
01(1 vị trí).

- Nguồn số 19; Bụi, khí thải phát sinh từ lò sấy sau sơn số 02 tại xưởng số
01(1 vị trí).

- Nguồn số 20: Bụi, khí thải phát sinh từ lò sấy sau sơn số 03 tại xưởng số
01(1 vị trí).

- Nguồn số 21: Bụi, khí thải phát sinh từ lò sấy sau sơn số 04 tại xưởng số
01 (1 vị trí).

- Nguồn số 22: Bụi, khí thải phát sinh từ lò sấy sau sơn số 05 tại xưởng số
01 (1 vị trí).

- Nguồn số 23: Bụi, Ichí thải phát sinh từ lò sấy sau sơn số 06 tại xưởng số
02(1 vị ừí).

- Nguồn số 24: Bụi phát sinh từ khu vực mài bóng (mài thủ công) tại xưởng
sô 01 (120 vị trí: Tại 120 máy mài ứiủ công).

- Nguồn số 25: Bụi phát sinh từ khu vực mài tự động tại xưởng số 01 (40 vị
trí: Tại 40 máy mài tự động).

- Nguồn số 26: Khí thải phát sinh từ lò hơi đốt gas 2 tấn/giờ tại xưởng số 01.
2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải:

2.1. Dòng khí thải, lưu lượng, toạ độ vị trí xả thải:

TT
Dòng khí

thải

Tù

nguồn
Hệ thống
xưlýkhi

thải

yị trí
ỉắp đặt

Lưu
lượng

ló*n nhất
(mVgiờ)

Tọa độ VN2000

X(m) Y(n,)

1

Dòng thải
số 01 01,02 01

Xưởng
số 01 2.500 2261783.10 584188.36

2

Dòng thải
số 02 03,04 01

Xưởng
số 02 2.500 2261783.31 584191.97

3
Dòng thải
số 03 05 01

Xưởng
số 01 10.000 2261802.41 584441.50

4
Dòng thải
số 04 06 01

Xưởng
số 01 10.000 2261801.40 584439.94

5
Dòng thải
số 05 07 01

Xưởng
số 01 10.000 2261818.27 584448.73

6 Dòng thải 08 01 Xưởng 10.000 2261816.45 584437.67
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sô 06 sô 02

7
Dòng thải
số 07 09 01

Xưởng
số 01 30.000 2261760.28 584268.85

8
Dòng thải
số 08

11,12,
13

01
Xưởng
số 01 10.000 2261774.99 584450.51

9
Dòng thải
số 09 10 01

Xưởng
số 01 30.000 2261770.79 584406.07

10
Dòng thải
số 10 14 01

Xưởng
số 01 10.000 2261793.11 584452.52

11
Dòng thải
số 11 15 01

Xưởng
số 01 10.000 2261784.60 584452.98

12
Dòng thải
số 12 16 01

Xưỏng
số 01 10.000 2261737.18 584304.40

13
Dòng thải
số 13 17 01

Xưởng
số 01 10.000 2261741.65 584304.69

14
Dòng thải
số 14

18,19,
20,21,22 01

Xưởng
số 01 50.000 2261791.31 584459.50

15
Dòng thải
số 15 23 01

Xưởng
số 02 10.000 2261901.40 584361.96

Tống lưu lượng khí thải 215.000

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105^30' múi chiếu 3^)
2.2. Lun lượng xả khí thải lớn nhất 215.000 mVgiờ.
2.2.1. Phương ứiức xả khí tíiải: Xả liên tục vào các ứiời điểm sản xuất ừong ngày.
2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp úng

yêu câuvê bảo vệ môi trường và các Quy chuẩn: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy
chuân kỹ thuật quôc gia vê khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột
B giá trị c (áp dụng Kp = 0,8; Kv = 1,0),^ QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ
thuật quôc gia vê khí thải công nghiệp đối với một số chất cơ; cụ ứiể như sau:

TT Chỉ tiêu so sánh Đon vị
Giá trị giới

hạn cho
phép

Tần suất
quan trắc
định kỳ

Quan trắc
tự động,
liên tuc

I Dòng khí thải số 01, 02
1 Lun lượng mVgiờ -

03

tháng/lần

Không
thuộc đối

tượng
2 CO mg/Nm^ 800

3 NO2 mg/Nm^ 680

4 SO2 mg/Nm^ 400

5 Bụi tông mg/Nm^ 160

6
Kẽm và họp chât, tính
theo Zn mg/Nm^ 24

06

tháng/lần
II Dòng khí thải số 03, 04, 05, 06
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1 Lun lượng mVgiờ - 03
2 Bụi tổng mg/Nm^ 160 tháng/lân
3 n-Butyl axetat mg/Nm^ 950

4 Toluen mg/Nm^ 750
06

tháng/lần
5 Xylen mg/Nm^ 870

6 Benzen mg/Nm^ 5

7 Etylaxetat mg/Nm^ 1.400

III Dòng khí thải sô 14,15
1 Lưu lượng m^/giờ -

2 n-Butyl axetat mg/Nm^ 950
06

tháng/lần3 Toluen mg/Nm^ 750

4 Xylen mg/Nm^ 870

5 Benzen mg/Nm^ 5

6 Etylaxetat mg/Nm^ 1.400

IV Dòng khí thải sô 07, 08, 09
1 Lưu lượng mVgiờ -

03

tháng/lần2 Hơi HCl mg/Nm^ 40

3 Hơi H2SO4, tính theo SO3 mg/Nm^ 40

4 Hơi HNO3, tính theo NO2 mg/Nm^ 400

V Dòng khí thải sô 10,11

1 Lưu lượng m^/giờ
-

2 HCl mg/Nm^ 40 03

tháng/lần
3 Hơi H2SO4, tíiứi theo SO3 mg/Nm^ 40

4 Hơi HNO3, tính theo NO2 mg/Nm^ 400

VI Dòng khí thải sô 12,13
1 Lưn lượng mg/Nm^ -

2 CO mg/Nm^ 800 03

3 NO2 mg/Nm^ 680 tháng/lân
4 SO2 mg/Nm^ 400

5 Bụi tông mg/Nm^ 160

Ghi chú: Kể từ ngày 01/01/2032, giá trị giới hạn cho phép của các ứiông số ô
nhiêm trong khí thải công nghiệp khi xả thải ra môi trường không khí phải đáp
ứng quy định tại QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí
thải công nghiệp (Trưòmg họp cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các
quy định liên quan đến việc thay đổi hệ số vùng, khu vực (Kv) thì Dự án thực
hiện theo lộ trình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định khi ban hành các
quy địnli nêu trên theo nội dung tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 45/2024/TT-
BTNMT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

i
Jr.
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B. YÊU CÀU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÓI VỚI THU GOM, xử LÝ
KHÍ THẢI

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải:
1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa

về hệ thống xử lý bụi, khí thải:
- Bụi, khí thải phát sinh từ lò nung kẽm, nhôm số 01, số 02 tại xưởng số 01

(tương ứng với nguồn số 01, 02) được thu gom bằng đường ống tôn mạ kẽm dẫn
vê hệ thống xử lý khí thải tại Idiu vực lò đúc của xưởng số 01, công suất thiết kế
2.500 m^/giờ (dòng khí thải số 01).

- Bụi, khí thải phát sinh từ lò nung kẽm, nhôm số 03, số 04 tại xưởng số 02
(tương ứng với nguồn số 03, 04) được thu gom bằng đường ống tôn mạ kẽm dẫn
về hệ ứiống xử lý khí thải tại khu vực lò đúc của xưởng số 02, công suất thiết kế
2.500 mVgiờ (dòng khí thải số 02).

- Bụi, khí thải phát sinh từ dây chuyền sơn khô tại xưởng số 01 (tương ứng
với nguồn số 05) được thu gom bằng đường ống tôn mạ kẽm dẫn về hệ thống xử
lý khí thải, công suất thiết kế 10.000 m^/giờ (dòng khí thải số 03).

- Bụi, khí thải phát sinh từ dây chuyền scm khô, sơn ướt tại xưởng số 01
(tương úng với nguồn số 06) được thu gom bằng đường ống tôn mạ kẽm dẫn về
hệ thống xử lý khí ữiải, công suất thiết kế 10.000 mVgiờ (dòng khí ứiải số 04).

- Bụi, khí thải phát sinh từ dây chuyền sơn ướt tại xưởng số 01 (tương ứng
với nguồn số 07) được thu gom bằng đường ống tôn mạ kẽm dẫn về hệ thống xử
lý khí thải, công suất thiết kế 10.000 mVgiờ (dòng khí thải số 05).

- Bụi, khí thải phát sinh từ dây chuyền sơn ướt tại xưởng số 02 (tương ứng
với nguồn số 08) được thu gom bằng đường ống tôn mạ kẽm dẫn về hệ thống xử
lý khí thải, công suất thiết kế 10.000 mVgiờ (dòng khí ứiải số 06).

- Khí thải phát sinh từ dây chuyền mạ bán tự động (tẩy rửa, tiền xử lý tm*ớc
khi mạ hoặc sơn) tại xưởng số 01 (tương ứng với nguồn số 09) được thu gom
bằng đường ống nhựa PVC dẫn về hệ thống xử lý khí thải, công suất thiết kế
30.000 mVgiờ (dòng khí thải số 07).

- Khí thải phát sinh tìr công đoạn mạ CN của dây chuyền mạ tự động tại xưởng
số 01 (tương ứng với nguồn số 10) được thu gom bằng đường ống nhựa PVC dẫn về
hệ thống xử lý Ichí thải, công suất thiết kế 30.000 m^/giờ (dòng khí ữiải số 09).

- Khí thải phát sinh từ công đoạn mạ Niken, Crom, Đồng của dây chuyền
mạ tự động tại xưởng số 01 (tương ứng với nguồn số 11, 12, 13) được thu gom
bằng đường ống nhựa PVC dẫn về hệ thống xử lý khí thải, công suất thiết kế
10.000 mVgiờ (dòng khí ứiải số 08).

- Bụi, khí thải phát sinh từ lò sấy sau mạ số 01 tại xưởng số 01 (tương ứng
với nguồn số 14) được thu gom bằng đường ống tôn mạ kẽm dẫn về hệ thống xử
lý khí ứiải, công suất thiết kế 10.000 mVgiờ (dòng khí thải số 10).



Trang 14

- Bụi, khí thải phát sinh từ lò sấy sau mạ số 02 tại xưởng số 01 (tương ÚTig
với nguồn số 15) được thu gom bằng đường ống tôn mạ kẽm dẫn về hệ thống xử
lý khí thải, công suất thiết kế 10.000 m^/giờ (dòng khí thải số 11).

- Bụi, Iđií thải phát sinh từ lò đốt giá treo số 01 tại xưởng số 01 (tương ứng
với nguồn số 16) được thu gom bằng đường ống tôn mạ kẽm dẫn về hệ thống xử
lý khí thải, công suất thiết 10.000 m^/giờ (dòng khí thải số 12).

- Bụi, khí thải phát sinh từ lò đốt giá treo số 02 tại xưởng số 01 (nguồn số
17) được thu gom bằng đường ống tôn mạ kẽm dẫn về hệ thống xử lý khí thải,
công suất thiết kế 10.000 m^/giờ (dòng khí thải số 13).

- Bụi, khí thải phát sinh từ lò sấy sau sơn số 01, 02, 03, 04, 05 tại xưởng số
01 (tương ứng với nguồn số 18, 19, 20, 21, 22) được thu gom bằng đường ống
tôn mạ kẽm dẫn về hệ thống xử lý khí thải, công suất ứiiết kế 50.000 mVgiờ
(dòng khí thải số 14).

- Bụi, khí thải phát sinh từ lò sấy sau sơn số 06 tại xưởng số 02 (tương ứng
với nguồn số 23) được ứiu gom bằng đường ống tôn mạ kẽm dẫn về hệ ứiống xử
lý khí thải, công suất thiết kế 10.000 m^/giờ (dòng khí thải số 15).

- Bụi phát sinh từ khu vực máy mài bóng (mài thủ công) và khu vực mài tự
động tại xưởng số 01 (nguồn số 24, 25) được thu gom ngay tại phớt mài thông
qua dòng nước chảy liên tục xử lý bụi, thu gom về bể lắng, khí thải được thoát
trực tiếp vào trong nhà xưỏoig.

- Khí thải phát sinh từ lò hơi đốt ga công suất 2 tấn/giờ tại xưởng số 01
(tương ứng với nguồn số 26) sử dụng nhiên liệu khí gas tự nhiên, khí thải xả ra
môi trường qua ống khói.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí ửiải:
1.2.1. Công trình, thiết bị xử lý bụi, Ichí thải bằng phương pháp hấp thụ

(nước sạch) và hấp phụ than hoạt tính.
- Số lượng: 10 hệ thống.
- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý: Bụi, khí thải ^ Chụp hút Đường

ống thu gom tầng hấp phụ ^ Quạt hút ống thoát khí ^ môi trường.
- Hoá chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính.
- Công suất thiết kế:
+ Hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ dây chuyền sơn khô tại xưởng số

01, công suất thiết kế 10.000 mVgiờ (dòng khí thải số 03).
+ Hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ dây chuyền sơn khô, sơn ướt tại

xưởng số 01, công suất thiết kế 10.000 m^/giờ (dòng khí thải số 04).
+ Hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ dây chuyền sơn ướt tại xưởng số

01, công suất thiết kế 10.000 mVgiờ (dòng khí thải số 05).
+ Hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ dây chuyền sơn ướt tại xưởng số

02, công suất thiết kế 10.000 mVgiờ (dòng khí thải số 06).
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+ Hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ lò đốt giá treo số 01 tại xưởng số
01, công suất thiết kế 10.000 mVgiờ (dòng khí thải số 12).

+ Hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ lò đốt giá treo số 02 tại xưởng số
01, công suất thiết kế 10.000 mVgiờ (dòng khí thải số 13).

+ Hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ lò sấy sau sơn số 01, 02, 03, 04,
05 tại xưảng số 01, công suất thiết kế 50.000 mVgiờ (dòng khí thải số 14).

+ Hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ lò sấy sau sơn số 06 tại xưởng số
02, công suất thiết kế 10.000 mVgiờ (dòng khí thải số 15).

+ Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ lò sấy sau mạ số 01 tại xưởng số 01,
công suất thiết kế 10.000 mVgiờ (dòng khí thải số 10).

+ Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ lò sấy sau mạ số 02 tại xưởng số 01,
công suất thiết kế 10.000 m^/giờ (dòng khí thải số 11).

1.2.2. Công trình, thiết bị xử lý khí ứiải bằng phương pháp hấp tiiụ (NaOH).
- Số lượng: 05 hệ thống.
- Tóm tắt quy trình, công nghệ: Khí thải ^ Chụp hút —> Đường ống thu

gom —> tháp hấp thụ —> Quạt hút —> ống thoát khí —> môi trường.
- Hoá chất, vật liệu sử dụng: NaOH.
- Công suất thiết kế:
+ Hệ thống xử lý bụi, Idií thải phát sinh từ lò nung kẽm, nhôm số 01, số 02

tại xưởng số 01, công suất thiết kế 2.500 m^/giờ (dòng khí thải số 01).
+ Hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ lò nung kẽm, nhôm số 03, số 04

tại xưởng số 02, công suất thiết kế 2.500 m^/giờ (dòng khí thải số 02).
+ Hệ thống xử lý khí thải phát sinh tò dây chuyền mạ bán tự động (tẩy rửa,

tiền xử lý trước khi mạ hoặc sơn) tại xưởng số 01, công suất ứiiết kế 30.000
mVgiờ (dòng khí thải số 07).

+ Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn CN của dây chuyền mạ tự
động tại xưởng số 01, công suất 30.000 m^/giờ (dòng khí thải số 09).

+ Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn mạ Đồng, Niken, Crom của
dây chuyền mạ tự động tại xưởng số 01, công suất thiết kế 10.000 mVgiờ (dòng
khí thải số 08).

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục:
ỈGiông thuộc đối tượng phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên

tục theo quy định tại Điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm
2022 của Chính phủ.

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:
1.4.1. Biện pháp phòng ngừa.
- Định kỳ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị xử lý khí thải.
- Xây dựng đội ngũ công nhân nắm vững quỵ trình vận hành vả có khả năng
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sửa chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra.
- Mua sắm dự phòng các thiết bị dễ hư hỏng để kịp thời ữiay thế.
- Đối với các thiết bị hoạt động có điều kiện như nồi hơi phải thường xuyên

thực hiện kiểm định, bảo dưỡng; sử dụng thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, đạt tiêu
chuấn thiết kế; đào tạo, tập huấn an toàn cho công nhân vận hành.

1.4.2. Biện pháp ứng phó.
- Đối với sự cố lớn, thông báo cho cơ quan có chức năng về môi trường các

sự cố để chỉ đạo khắc phục kịp thời.
- Khẩn trương sơ tán công nhân ra khỏi khu vực xảy ra sự cố, cách ly khu

vực xảy ra sự cố để bảo đảm an toàn.
- Ngừng hoạt động sản xuất đối với dây chuyền có hệ thống xử lý khí thải

gặp sự cố đế Idiắc phục.
2. Ke hoạch vận hành thử nghiệm:
2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm; 03 tháng kể từ ngày được cấp Giấy

phép môi trường.
2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành ứiử nghiệm (các công

trĩnh, thiết bị xả khí thải có điều chỉnh, bổ sung so với Báo cáo đảnh giả tác động
môi trường và Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đã được
cơ quan có thắm quyển phê duyệt, xác rĩhận), gồm 07 hệ thống xử lý bụi, khí tìiải:

+ Hệ ứiống xử lý bụij khí thải phát sinh từ lò nung kẽm, nhôm số 01, số 02
tại xưởng số 01, công suất thiết kế 2.500 mVgiờ (dòng khí thải số 01).

+ Hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ lò nung kẽm, nhôm số 03, số 04
tại xưởng số 02, công suất thiết kế 2.500 m^/giờ (dòng khí thải số 02).

+ Hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ dây chuyền sơn ướt tại xưởng số
02, công suất thiết kế 10.000 mVgiờ (dòng khí thải số 06).

+ Hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ lò sấy sau sơn số 06 tại xưởng số
02, công suất thiết kế 10.000 mVgiờ (dòng khí thải số 15).

+ Hệ ứiống xử lý khí thải phát sinh tù- dây chuyền mạ bán tự động (tẩy rửa,
tiền xử lý trước khi mạ hoặc sơn) tại xưởng số 01, công suất ứiiết kế 30.000
m^/giờ (dòng khí thải số 07).

+ Hệ thống xử lý bụi, Ichí thải phát sinh từ lò đốt giá treo số 01 tại xưởng số
01, công suất thiết kế 10.000 mVgiờ (dòng khí ứiải số 12).

+ Hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ lò đốt giá treo số 02 tại xưởng số
01, công suất thiết kế 10.000 mVgiờ (dòng khí thải số 13).

2.2.1. Vị trí ỉấy mẫu: Tại ống thoát khí thải sau xử lý của 07 hệ thống xử lý
bụi, khí thải:

- VỊ trí số 01: ông thoát khí thải sau hệ thống xử lý khí thải lò nung kẽm,
nhôm số 01, số 02 tại xưởng số 01, tọa độ: X(m)= 2261783.10; Y(m) = 584188.36
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- Vị trí số 02: ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý khí thải lò nung kẽm,
nhôm số 03, số 04 tại xưởng số 02, toạ độ: X(ni)= 2261783.31; Y(m) = 584191.97

- Vị trí số 03: ông thoát khí thải sau xử lý của hệ ứiống mạ điện bán tự động
(tẩy rửa, tiền xử lý trước khi mạ hoặc sơn) tại xưởng số 01, toạ độ: X(ni)=
2261760.28; Y(m) = 584268.85

- Vị trí số 04: ống thoát khí thải sau xử lý tại lò đốt giá ừeo số 01 tại xưởng
số 01, toạ độ: X(nìr 2261737.18; Y(nir 58430440

- Vị trí số 05: Ong thoát khí thải sau xử lý tại lò đốt giá ừeo số 02 tại xưởng
số 01, toạ độ: X(nì)= 2261741.65; Y(m)= 58430469

- Vị trí số 06: ông thoát Ichí thải sau xử lý khí thải phát sinh từ dây chuyền
sơn ướt tại xưởng số 02, tọa độ: X(m)= 2261816.45; Y(m)= 584437.67

- VỊ trí số 06; ống tìioát khí thải sau xử lý khí thải phát sinh từ lò sấy sau
sơn số 06 tại xưởng số 02, tọa độ: X(ni)= 2261901.40; Y(m) = 584361.96

2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm:
Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm có trong dòng bụi, khí thải và đánh giá
hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý bụi, khí thải theo giá trị giới hạn cho phép quy
định tại Mục 2.2.2. Phàn A Phụ lục này.

2.3. Tần suất lấy mẫu: Thực hiện quan trắc chất thải trong quá trình vận
hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải theo quy định tại khoản 5 Điều 21
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, được sửa đổi tại điểm c khoản 8 Điều 1 Thông
tư 07/2025/TT-BTNMT.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trưòng:
3.1. Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư, bảo

đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A
Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

3.2. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ
trách nhiệm quy định tại Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022
của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số
05/2025/NĐ-CP ngấy 06/01/2025 của Chinh phủ.

3.3. Tồng họp, đánh giá số liệu quan ừắc chất thải, phân định chất ứiải và lập
báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí ứiải, gửi cơ quan cấp
Giấy phép môi trưòoig trước thời điếm kết thúc vận hành tìiử nghiệm 20 ngày.

3.4. Đảm bảo bố ừí đủ nguồn nhân lực, thiết bị đế thường xuyên vận hành
hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải.

3.5. Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng chỉ sử dụng gián đoạn
trong các trường họp mất điện, không yêu cầu phải có hệ thống xử lý khí thải,
nhưng nhiên liệu dầu diezel sử dụng phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy
định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

3.6. Chịu hoàn toàn ừách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu
cầu tại Giấy phép này ra môi trường.
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BẢO ĐẢM GI
VA

(Kèm theo Giấy phé^

luc 3

ĐÓI VỚI TIẾNG ỒN, Độ RUNG
ẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
/GPMT-UBND ngàyíSthángíũnăm 2025

dân tỉnh Thái Bĩnh)

A. NỘI DUNG CAP PHEP VE TIÊNG ON, ĐỌ RUNG

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:
- Nguồn số 01; Xưởng sản xuất số 01.
- Nguồn số 02: Xưởng sản xuất số 02.
- Nguồn số 03: Khu vực máy phát điện dự phòng.
- Nguồn số 04: Khu vực trạm xử lý nước thải.
- Nguồn số 05: Khu vực nhà bơm nước cấp.
2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:
- Nguồn số 01: Xưởng sản xuất số 01, tọa độ:
+ Góc phía Bắc X(m)= 2261814.700; ¥(„,)= 584320.519
+ Góc phía Tây X(m)= 2261783.376; Y(ni)= 584204.731
+ Góc phía Đông X(ni)= 2261784.808; Y(n,)= 584494.582

+ Góc phía Nam X(m)= 2261784.091; Y(m)= 584349.656
- Nguồn số 02: Xưởng sản xuất số 02 có tọa độ:
+ Góc phía Bắc X(m)= 2261876.060; Y(m)= 584291.230
+ Góc phía Tây X{n,)= 2261844.879; Y(m)= 584204.427
+ Góc phía Đông X(m)= 2261876.633; Y(m)= 584407.170

+ Góc phía Nam X(m) = 2261845.308; Y(m)= 584291.382

- Nguồn số 03: Khu vực máy phát điện dự phòng, tọa độ đại diện:
X(m)= 2261753.760; Ycm)= 584436.760
- Nguồn số 04: Khu vực trạm xử lý nước thải, tọa độ đại diện:
X(m) = 2261753.339; Y(m) = 584349.808
- Nguồn số 05: Khu vực nhà bơm nước cấp, tọa độ đại diện:
X(n,) = 2261753.482; Y(m) = 584378.793

(Hệ tọa độ VN2000, kình tuyến trục 105^30', mủi chiếu 3^)
3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN
27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; cụ thể như sau:
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3.1. Tiêng ôn:

TT

Thòi gian áp dụng trong ngày
và inức ồn cho phép (dBA)

Từ 6-21 giò- Từ 21-6 giò'

Tần suất
quan trắc
định kỳ

Ghi chú

70 55
Khu vựcthông

thường

3.2. Độ rung:

TT

Thòi gian áp dụng trong ngày
và mức gia tốc rung cho phép

(dB)
Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ

Tần suất
quan trắc
định kỳ

Ghi chú

70 60
Khu vựcthông

thường

Ghi chú: Kê từ ngày 01/01/2027, giá trị tối đa cho phép đối với mức ồn
phát sinh, mức gia tốc rung phải đáp ứng quy định tương ứng tại QCVN
26:2025/BNN]VIT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN
27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật qứốc gia về độ rung (ban hành kèm theo
Thông tư số 01/2025/TT-BNNMT ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Môi trường ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
môi trường xung quanh).

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÓI VỚI TIẾNG ỎN, ĐỘ RUNG
1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:
- Lắp đặt một số thiết bị (đệm cao su, lò xo) để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

trong quá trình sản xuất.
- Vận hành đúng kỹ thuật các loại máy móc, thiết bị sản xuất đảm bảo hệ

thống bôi trơn và các chi tiết truyền động.
- Thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ máy móc, độ mài mòn chi tiết

để bôi trơn dầu mỡ, thay mới thiết bị mài mòn.
2. Các yêu cầu về bảo vệ môi truửng:
2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm

nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.
2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh

tiếng ồn, độ rung.
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Phụ lục 4
YEU CAU VE QUAN LY CHAT THAI,

PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ sự cố MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy phép môi trường sổ ^ /GPMT-ƯBND ngàyyịĩ thảng^năm 2025

của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

A. QUÃN LÝ CHẤT THẢI
r  r

1. Chủng loại, khôi lưọng chât thải phát sinh:
1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên:

TT Tên chất thải MãCTNH
Khối lượng

(kg/nãm)

1 Bánh mài, dây ráp 07 03 10 120.000

2 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 12 02 02 540.000

3 Các loại bao bì chứa hóa chất 1801 01 12.000

4 Các loại vỏ thùng sơn 18 01 02 12.000

5 Cặn sơn thải 08 01 01 60.000

6 Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau 18 02 01 5.000

7 Mực in thải 16 01 09 2.500

8 Than hoạt tính tìiải 12 01 04 3.000

9 Ắc quy, pin thải 1601 12 50

10 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 10

Tổng 754.560

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp ứiông ữiưòng phát sinh;

TT Loại chất thải Trạng thái
tồn taỉ

•

Khối lượng
(kg/nãm)

1 Mẩu kim loại thừa trong quá trình sản xuất Răn 10.000

2
Phôi kim loại từ khâu tiện, mài tại phân
xưởng gia công cơ khí Rắn 10.000

3 Xỉ than từ lò nung kẽm, nhôm Rắn 264.000

4 Xỉ kẽm, nhôm từ lò nung Răn 180.000

5
Mẩu vụn thùng catton thừa, túi nilon, băng
dứứi, rác thải công nghiệp thông thường khác Rắn 30.000

6 Hộp mực in văn phòng Ràn 100

7 Bùn thải từ hệ thống hố ga thoát nước mưa. Lỏng 8.500

Tổng khối lưọng 502.600
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1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:

TT Tên chất thải

Chất tìiải rắn sinh hoat

Khối lưọiig
(tân/nãm)

16,82

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối vói việc lưu giữ chất thải rắn sinh
hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thưòng, chất thải nguy hại:

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lun giữ chất thải nguy hại:
- Thiết bị lưu chứa; Bao bì, thùng chứa chuyên dụng.
- Khu vực lu-u chứa: Kho lưu giữ chất thải nguy hại diện tích 61,65 m^; nền

chống thấm, tường bao, mái che kín, cửa ra vào, biển báo.
Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu

sau: Có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp
luật vê phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (cát khô, mùn cưa) và xẻng để
sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có
biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu
giữ theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy
hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều.

2.2. Thiết bị, hệ ứiống, công trình lưu giữ chất tíiải rắn công nghiệp ứiông thường:
- Khu vụ-c lưu chứa: Kho lưu giữ chất thải rắn sản xuất diện tích 50 m^; nền

bê tông, tường bao, mái che kín, cửa ra vào, biển báo.
- Bùn nạo vét hệ thống thoát nước mưa, bùn cặn từ bể tự hoại, bùn cặn tại bể

chứa bùn hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được họp đồng với đơn vị có chức
năng định kỳ thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định; không luTi giữ tại kho.

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trìiứi lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:
- Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa có nắp đậy đặt tại các điểm phát sinh.
- Chuyển giao cho đooi vị có đủ năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý theo

quy định.
2.4. Yêu cầu chung đối với ứiiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải

nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt:
Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn

công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu
kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01
năm 2022, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 nãm 2025 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưòoig.

B. YÊU CẰU VÈ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ sự có MÔI TRƯỜNG
1. Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất và

các sự cố khác theo quy định của pháp luật.
2. Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi tru'ờng, chuần bị ứng phó
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sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự
cố môi ừường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật
Bảo vệ môi trường.

3. Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng
phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và phù hợp với nội dung phòng
ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế
hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với
kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điếm b khoản 6 Điều 124 Luật
Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại
khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

m
■.y
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CÁC YBp^^fe^mjữjỀ BẢO VỆ MỒI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy /GPMT-ƯBND ngày/ị3 thảngị) năm 2025

c^k^^lMỊÌ^^ân dân tỉnh Thái Bĩnh)

A, YÊU CẦU VÈ CẢI TẠO, PHỤC HÒI MÔI TRƯỜNG
Không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường.
B. YÊU CẦU VÈ BỘỊ HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC
Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học.
c. YÊU CẦU KHÁC VÈ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các

yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo
vệ môi trường.

2. Giảm thiểu phát sinh chất thải rắn thông qua việc áp dụng các giải pháp cải
thiện hiệu quả sản xuất. Nước thải được quản lý để giảm khai thác, tăng cường
hiệu quả sử dụng tài nguyên nước, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

3. Tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông, an toàn lao động,
an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy.

4. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng nãm hoặc đột xuất;
công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trưòmg theo quy
định pháp luật.

5. Công khai giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật./.

Ax;
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